
HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 古

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

裾 Cư
vạt áo

湖 Hồ
hồ nước

居 Cư
ở

箇 Cá
cái

据 Cứ
đặt

固 Cố
cố định

枯 Khô
khô héo

故 Cố
sự cố

個 Cá
cá nhân

苦 Khổ
đắng

胡 Hồ
râu; xa lạ

古 Cổ
cũ

錮 Cố
đóng khóa

+ 月
Nhục 肉
(dạng 月)
thịt; cơ thể

+ 尸
Thi
thân người

+ 囗
Vi
khung bao

+ 攵
Phộc
đánh; gõ

+ 金
Kim
kim loại

+ 木
Mộc
cây; gỗ

+ 亻
Nhân
người

+ 竹
Trúc
tre + 氵

Thủy
nước

+ 扌
Thủ
tay

+ 衤
Y
áo

+ 艹
Thảo
cỏ
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 車

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

軌 Quỹ
đường ray;
quỹ đạo

軟 Nhuyễn
mềm

運 Vận
vận chuyển

漸 Tiệm
dần dần

転 Chuyển
di chuyển

輝 Huy
tỏa sáng

車 Xa
xe ô tô 軸 Trục

trục xe

庫 Khố
kho chứa

連 Liên
liên lạc

揮 Huy
chỉ huy 軍 Quân

quân đội

斬 Trảm
chém

+ 欠
Khiếm
thiếu; ngáp

+ 光
Quang
Ánh sáng

+ 广
Nghiễm
mái hiên

+ 辶
Sước
đi; bước

+ 辶
Sước
đi; bước

+ 冖
Mịch
che phủ

+ 九
Cửu
số chín

+ 扌
Thủ
tay

+ 斤
Cân
rìu

+ 氵
Thủy
nước

+ 云
Vân
mây

+ 由
Do
Lý do
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 立

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

億 Ức
một trăm
triệu

立 Lập
đứng

拉 Lạp
kéo

端 Đoan
đầu mút

辛 Tân
cay

宰 Tể
tể tướng

辞 Từ
từ bỏ

位 Vị
vị trí

泣 Khấp
khóc

音 Âm
âm thanh

意 Ý
ý nghĩ; ý
định

憶 Ức
ký ức

臆 Ức
suy đoán

暗 Ám
tối tăm

闇 Ám
bóng tối

韻 Vận
vần điệu

+ 日
Nhật
ngày; mặt trời

+ 日
Nhật
ngày; mặt trời

+ 月
Nhục 肉
(dạng 月)
thịt; cơ thể

+ 山 + 而
Sơn + Nhi
núi + mà

+ 心
Tâm
tim; tâm trí

+ 忄
Tâm
tim; tâm trí

+ 員
Viên
Thành viên

+ 宀
Miên
mái nhà

+ 舌
Thiệt
cái lưỡi

+ 亻
Nhân
người

+ 亻
Nhân
người

+ 扌
Thủ
tay

+ 十
Thập
mười

+ 氵
Thủy
nước

+ 門
Môn
cổng

Trí Lữ · trilu.edu.vn 03/34Học trên web Học trong app Tải ứng dụng

https://trilu.edu.vn/khoa-hoc/han-tu/mindmap/?map=03-ho-7acb-p1
https://trilu.edu.vn/khoa-hoc/han-tu/mindmap/?map=03-ho-7acb-p1&app=1
https://trilu.edu.vn/khoa-hoc/han-tu/mindmap/tai-app.html


HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 大 · Phần 1/2

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

大 Đại
lớn

因 Nhân
nguyên nhân

姻 Nhân
hôn nhân

咽 Yết
cổ họng

恩 Ân
ân nghĩa

夬 Quái
quyết định

快 Khoái
vui vẻ

決 Quyết
quyết định

爽 Sảng
sảng khoái

奄 Yêm
che phủ俺 Yêm

tôi (thân
mật)

奨 Tưởng
khen ngợi

+ 㸚
bốn dấu ×
bốn cặp nét
giao nhau

+ 电
Điện
thành phần
trong 奄

+ 𠃍
nét
nét ngang gập

+ 将
Tướng
tướng quân

+ 心
Tâm
tim; tâm trí

+ 忄
Tâm
tim; tâm trí

+ 囗
Vi
khung bao

+ 女
Nữ
phụ nữ

+ 口
Khẩu
miệng

+ 亻
Nhân
người

+ 氵
Thủy
nước
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 大 · Phần 2/2

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

大 Đại
lớn

奔 Bôn
chạy

夭 Yêu
chết yểu;
non

沃 Ốc
màu mỡ

妖 Yêu
yêu quái

笑 Tiếu
cười

太 Thái
to lớn 汰 Thái

chọn lọc

天 Thiên
trời 奏 Tấu

chơi nhạc美 Mỹ
xinh đẹp

+ 𦍌
Dương 羊
(phần trên)
cừu; dê

+ 三 + 人
Tam + Nhân
ba; người

+ 丶
Chủ
nét chấm

+ 丿
Phiệt
nét phẩy

+ 女
Nữ
phụ nữ

+ 卉
Hủy
cây cỏ

+ 氵
Thủy
nước

+ 竹
Trúc
tre

+ 氵
Thủy
nước

+ 一
Nhất
một
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 八

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

分 Phân
chia, phần;
phút

戴 Đới
đội lên đầu;
nhận

洪 Hồng
lũ lớn; mênh
mông

八 Bát
số tám

頒 Ban
ban phát六 Lục

số sáu

父 Phụ
cha 交 Giao

giao nhau

効 Hiệu
hiệu quả

郊 Giao
ngoại ô

校 Hiệu
trường học

共 Cộng
cùng nhau

異 Dị
khác biệt

恭 Cung
cung kính

供 Cung
cung cấp

+ 十 + 丨
+ 一
Thập + Cổn
+ Nhất
mười; nét sổ;
một

+ 阝
Ấp 邑 (dạng
阝 bên phải)
làng; thành ấp

+ 乂
Nghệ
hai nét giao
nhau

+ 戈 + 十
Qua + Thập
giáo; mười

+ 㣺
Tâm 心
tim; tâm trí

+ 力
Lực
sức mạnh+ 亠

Đầu
phần đầu

+ 亠
Đầu
phần đầu

+ 木
Mộc
cây; gỗ

+ 亻
Nhân
người

+ 刀
Đao
dao

+ 頁
Hiệt
đầu+ 田

Điền
ruộng

+ 氵
Thủy
nước
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 田

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

田 Điền
ruộng

思 Tư
suy nghĩ 慮 Lự

lo nghĩ

胃 Vị
dạ dày 膚 Phu

da

畑 Điền
ruộng cạn

留 Lưu
ở lại

畳 Điệp
chiếu tatami

奮 Phấn
hăng hái

苗 Miêu
mạ

猫 Miêu
con mèo

描 Miêu
vẽ

男 Nam
con trai虜 Lỗ

tù binh

町 Đinh
thị trấn界 Giới

thế giới

+ nhóm
nét phía
trên + 刀
phần trên +
Đao
nhóm nét phía
trên và dao

+ 月
Nhục 肉
(dạng 月)
thịt; cơ thể

+ 犭
Khuyển 犬
chó

+ 心
Tâm
tim; tâm trí

+ 力
Lực
sức mạnh

+ 介
Giới
giới thiệu

+ 冝
Nghi
thích hợp

+ 艹
Thảo 艸
cỏ

+ 奞
Tốn
大 và 隹

+ 虍
Hô
hổ

+ 虍
Hô
hổ

+ 火
Hỏa
lửa

+ 扌
Thủ
tay

+ 虍
Hô
hổ + 丁

đinh
đinh
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 目

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

目 Mục
mắt

相 Tương, tướng
tương thích

想 Tưởng
tư tưởng

箱 Tương
cái hộp

霜 Sương
sương giá 眉 Mi

lông mày

眼 Nhãn
mắt

睦 Mục
hòa mục

盲 Manh
mù

看 Khán
nhìn

省 Tỉnh
tỉnh lược

眠 Miên
ngủ瞬 Thuấn

chớp mắt

+ 𠃜
nét phủ
phần trên của 眉

+ 舜
Thuấn
vua Thuấn
thời cổ

+ 心
Tâm
tim; tâm trí

+ 民
Dân
người dân

+ 艮
Cấn
quẻ Cấn

+ 龵
Thủ 手
tay

+ 木
Mộc
cây; gỗ

+ 少
Thiểu
Ít

+ 竹
Trúc
tre

+ 雨
Vũ
mưa

+ 坴
Lục
đất+ 亡

vong
chết
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 日 · Phần 1/2

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

日 Nhật
ngày

曷 Hạt
sao; vì sao

渇 Khát
khát nước

掲 Yết
niêm yết 易 Dịch, dị

dễ dàng

映 Ánh
chiếu

暁 Hiểu
bình minh 暴 Bạo

bạo lực

暦 Lịch
lịch ngày 昨 Tạc

hôm qua

普 Phổ
phổ biến 曇 Đàm

mây mù

+ 共 + 氺
Cộng + Thủy 水
cùng nhau; nước

+ 尭
Nghiêu
vua Nghiêu
thời cổ

+ 央
Ương
Trung ương

+ 乍
Sạ
chợt; bỗng

+ 並
tịnh
xếp hàng

+ 厤
Lịch
tính lịch

+ 匃
Cái
xin+ 氵

Thủy
nước

+ 扌
Thủ
tay

+ 勿
Vật
đừng

+ 雲
Vân
mây
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 日 · Phần 2/2

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

晶 Tinh
tinh thể,
sáng lấp
lánh

日 Nhật
ngày

昇 Thăng
lên cao

暫 Tạm
tạm thời

旬 Tuần
mười ngày 殉 Tuẫn

chết theo

替 Thế
thay thế潜 Tiềm

ẩn giấu

春 Xuân
mùa xuân

香 Hương
hương thơm

暇 Hạ
rảnh rỗi曖 Ái

mập mờ

+ 日 + 日
Nhật + Nhật
ngày; mặt trời;
ngày; mặt trời

+ 叚
Giả
thành phần
trong 假

+ 三 + 人
Tam + Nhân
ba; người

+ 夫 + 夫
Phu + Phu
chồng; chồng

+ 升
Thăng
đấu đo lường

+ 歹
Đãi
xương tàn

+ 勹
Bao
bao bọc

+ 禾
Hòa
cây lúa

+ 斬
Trảm
chém

+ 氵
Thủy
nước

+ 愛
Ái
Yêu
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 寸 · Phần 1/2

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

寸 Thốn
thốn

付 Phó
gắn vào

府 Phủ
chính phủ

附 Phụ
thêm vào

腐 Hủ
thối rữa

団 Đoàn
đoàn thể

耐 Nại
chịu đựng

奪 Đoạt
cướp đoạt

封 Phong
phong tỏa導 Đạo

chỉ dẫn

+ 囗
Vi
khung bao

+ 圭
Khuê
hai chữ 土

+ 广
Nghiễm
mái hiên

+ 奞
Tốn
大 và 隹

+ 道
Đạo
Đường

+ 阝
Phụ
gò; đồi

+ 而
Nhi
mà; và

+ 亻
Nhân
người

+ 肉
Nhục
thịt
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 寸 · Phần 2/2

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

寸 Thốn
thốn

専 Chuyên
chuyên môn 尉 Úy

quan úy

守 Thủ
giữ狩 Thú

săn bắn 尊 Tôn
tôn trọng 遵 Tuân

tuân theo

寿 Thọ
tuổi thọ 酎 Trú

rượu nặng

+ 尸 + 示
Thi + Thị
thân người;
chỉ bày

+ 丰
Phong
ba nét ngang
và sổ

+ 酋
Tù
người đứng
đầu

+ 一 + 由
Nhất + Do
một; lý do

+ 犭
Khuyển 犬
chó

+ 辶
Sước 辵
đi; bước

+ 宀
Miên
mái nhà

+ 酉
Dậu
rượu
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 王

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

王 Vương
vua

玉 Ngọc
ngọc

国 Quốc
đất nước

宝 Bảo
bảo vật

璽 Tỷ
ấn của vua 旺 Vượng

thịnh vượng

球 Cầu
quả cầu

瑠 Lưu
ngọc lưu ly

璃 Ly
pha lê 呈 Trình

trình lên 程 Trình
mức độ

全 Toàn
toàn bộ 弄 Lộng

chơi đùa

狂 Cuồng
điên cuồng 珍 Trân

quý hiếm

聖 Thánh
thần thánh 環 Hoàn

vòng tròn

+ 人 + 彡
Nhân + Sam
người; lông;
nét dài

+ 睘
Hoàn
thành phần
trong 環

+ 爾
Nhĩ
ngươi; như
vậy

+ 日
Nhật
ngày; mặt trời

+ 耳 + 口
Nhĩ + Khẩu
tai; miệng

+ 离
Ly
dạng của 離

+ 犭
Khuyển 犬
chó

+ 囗
Vi
khung bao

+ 丶
Chủ
nét chấm

+ 宀
Miên
mái nhà

+ 求
Cầu
yêu cầu

+ 禾
Hòa
cây lúa

+ 廾
Củng
hai tay

+ 口
Khẩu
miệng

+ 人
Nhân
người

+ 留
lưu
ở lại
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 白

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

白 Bạch
màu trắng

皆 Giai
tất cả

階 Giai
giai cấp

楷 Giai
ngay ngắn

諧 Hài
hài hòa 泊 Bạc

trú lại

迫 Bách
ép buộc

泉 Tuyền
suối

百 Bách
một trăm 伯 Bác

bác

拍 Phách
nhịp 皇 Hoàng

hoàng đế

+ 辶
Sước 辵
đi; bước

+ 比
Tỷ
so sánh

+ 王
Vương
vua

+ 木
Mộc
cây; gỗ

+ 阝
Phụ
gò; đồi

+ 言
Ngôn
lời nói

+ 亻
Nhân
người

+ 氵
Thủy
nước

+ 水
Thủy
nước+ 一

Nhất
một

+ 扌
Thủ
tay
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 隹

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

隹 Chuy
chim đuôi
ngắn

曜 Diệu
ngày trong
tuần

翟 Địch
chim trĩ

濯 Trạc
rửa

躍 Dược
nhảy lên 雄 Hùng

giống đực

稚 Trĩ
non nớt

雌 Thư
giống cái

准 Chuẩn
phó 進 Tiến

tiến lên

推 Thôi
suy ra 焦 Tiêu

bị cháy

雑 Tạp
pha tạp 離 Ly

chia ly

+ 日
Nhật
ngày; mặt trời

+ 离
Ly
dạng của 離

+ 羽
Vũ
lông cánh

+ 厷
Quăng
cánh tay

+ 辶
Sước 辵
đi; bước

+ 冫
Băng
nước đá

+ 杂
Tạp
九 và 木

+ 灬
Hỏa 火
lửa

+ 𧾷
Túc 足
chân

+ 禾
Hòa
cây lúa

+ 氵
Thủy
nước

+ 此
Thử
này

+ 扌
Thủ
tay
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 厶

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

厶 Khư
riêng tư

公 Công
công cộng 松 Tùng

cây thông

広 Quảng
rộng rãi 拡 Khuếch

mở rộng

仏 Phật
đức Phật

払 Phất
trả tiền

私 Tư
tôi

去 Khứ
đi; rời khỏi

却 Khước
từ chối

法 Pháp
pháp luật

勾 Câu
móc弁 Biện

biện luận

+ 卩
Tiết
đốt; dấu ấn

+ 广
Nghiễm
mái hiên

+ 勹
Bao
bao bọc

+ 木
Mộc
cây; gỗ

+ 禾
Hòa
cây lúa

+ 廾
Củng
hai tay

+ 亻
Nhân
người

+ 八
Bát
tám

+ 扌
Thủ
tay

+ 扌
Thủ
tay

+ 土
Thổ
đất

+ 氵
Thủy
nước
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 女 · Phần 1/2

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

女 Nữ
phụ nữ

奴 Nô
nô lệ 如 Như

như là

威 Uy
uy vũ 婿 Tế

con rể

嬢 Nương
cô gái 妥 Thỏa

thỏa đáng

婦 Phụ
phụ nữ 媒 Môi

môi giới

+ 㐮
Tương (dạng khác của
襄)
thành phần trong 嬢

+ 胥
Tư
lại viên; cùng nhau

+ 爫
Trảo 爪
móng vuốt

+ 戌
Tuất
chi Tuất

+ 又
Hựu
tay phải

+ 某
Mỗ
nào đó

+ 口
Khẩu
miệng

+ 帚
Trửu
chổi
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 女 · Phần 2/2

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

女 Nữ
phụ nữ

姉 Tỷ
chị gái 婚 Hôn

kết hôn

嫉 Tật
ghen ghét 委 Ủy

ủy thác 萎 Nuy
héo

安 An
an toàn 要 Yếu

cần thiết

婆 Bà
bà già 嫁 Giá

con dâu

+ 巿
Phất
thành phần trong 姉

+ 氏 + 日
Thị + Nhật
họ; ngày; mặt
trời

+ 波
Ba
Con sóng

+ 艹
Thảo 艸
cỏ

+ 疾
Tật
bệnh tật

+ 宀
Miên
mái nhà

+ 覀
Á 襾
che phủ

+ 禾
Hòa
cây lúa

+ 家
GIA
nhà
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 殳

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

殳 Thù
binh khí

般 Bàn
thông
thường

搬 Bàn
vận chuyển 没 Một

chìm đắm

股 Cổ
cái đùi 疫 Dịch

bệnh dịch

設 Thiết
thiết lập 殻 Xác

vỏ

役 Dịch
chức vụ 投 Đầu

ném

殴 Ẩu
đánh 殿 Điện

cung điện

+ 尸 + 共
Thi + Cộng
thân người; cùng nhau

+ 士 + 冖 + 几
Sĩ + Mịch + Kỷ
sĩ; che phủ; ghế

+ 月
Nhục 肉
(dạng 月)
thịt; cơ thể

+ 区
Khu
Khu vực

+ 彳
Xích
bước đi

+ 舟
Chu
thuyền

+ 言
Ngôn
lời nói

+ 扌
Thủ
tay

+ 氵
Thủy
nước

+ 疒
Nạch
bệnh

+ 扌
Thủ
tay
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 口 · Phần 1/3

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

口 Khẩu
miệng

足 Túc
chân

促 Xúc
thúc giục

捉 Tróc
bắt giữ 喉 Hầu

cổ họng

唆 Toa
xúi giục

喚 Hoán
gọi 后 Hậu

hoàng hậu

嗅 Khứu
ngửi 君 Quân

bạn 郡 Quận
quận

呼 Hô
gọi 嘱 Chúc

giao phó

+ 龰
Chỉ 止 (biến
thể)
phần dưới của
足

+ 阝
Ấp 邑 (dạng
阝 bên phải)
làng; thành ấp

+ 𠂋
nét phủ
phần trên của
后

+ 夋
Tuân
thành phần
trong 俊

+ 奐
Hoán
thành phần
trong 喚

+ 乎
Hồ
thành phần
trong 呼

+ 属
thuộc
phụ thuộc

+ 侯
Hầu
tước hầu

+ 臭
Xú
mùi hôi

+ 尹
Doãn
quản lý

+ 亻
Nhân
người

+ 扌
Thủ
tay
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 口 · Phần 2/3

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

口 Khẩu
miệng

害 Hại
tác hại割 Cát

chia 唱 Xướng
ca hát

告 Cáo
thông báo造 Tạo

chế tạo

咲 Tiếu
nở hoa

喜 Hỷ
vui mừng

号 Hiệu
số

和 Hòa
hòa bình

加 Gia
thêm喩 Dụ

so sánh

+ 一 + ㇉
Nhất + nét
một; nét ngang gập móc

+ 宀 + 丰
Miên +
Phong
mái nhà; ba
nét ngang và
sổ

+ 兪
Du
dạng khác của
俞

+ 丷 + 天
Bát 八 + Thiên
tám; trời

+ 𠂒
Ngưu 牛
(biến thể)
trâu; bò

+ 壴
Chú
hình trống

+ 力
Lực
sức mạnh

+ 辶
Sước 辵
đi; bước

+ 刂
Đao 刀
dao

+ 昌
Xương
sáng

+ 禾
Hòa
cây lúa
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 口 · Phần 3/3

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

侶 Lữ
bạn đồng
hành

口 Khẩu
miệng

叫 Khiếu
kêu

回 Hồi
vòng quanh

叱 Sất
la mắng 唯 Duy

duy nhất

嘲 Trào
chế giễu

呂 Lữ
xương sống

宮 Cung
cung điện

否 Phủ
phủ định

嚇 Hách
đe dọa 喫 Khiết

ăn

+ 口 + 丿
Khẩu + Phiệt
miệng + nét
phẩy

+ 丩
Củ
nét móc giao nhau

+ 赤 + 赤
Xích + Xích
màu đỏ; màu
đỏ

+ 乚 + 丿
Ấn + Phiệt
nét uốn móc;
nét phẩy

+ 隹
Chuy
chim đuôi ngắn

+ 囗
Vi
khung bao

+ 朝
Triều
Buổi sáng

+ 契
Khế
Khế ước

+ 宀
Miên
mái nhà

+ 不
Bất
Không

+ 亻
Nhân
người
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 貝 · Phần 1/3

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

貝 Bối
vỏ sò

則 Tắc
quy tắc

側 Trắc
phía

測 Trắc
đo đạc 貨 Hóa

hàng hóa

貯 Trữ
tích trữ

賄 Hối
hối lộ

購 Cấu
mua

賞 Thưởng
phần thưởng償 Thường

bồi thường

貧 Bần
nghèo

貿 Mậu
mậu dịch

賃 Nhẫm
tiền thuê賦 Phú

ban tặng

+ ⺌ + 冖
+ 口
Tiểu 小 +
Mịch + Khẩu
nhỏ; che phủ;
miệng

+ 𠂎 + 刀
phần trên +
Đao
cụm nét và
dao

+ 冓
Cấu
thành phần trong 構

+ 任
Nhiệm
Trách nhiệm

+ 化
Hóa
biến hóa

+ 武
Vũ
Võ thuật

+ 宁
Trữ
宀 và 丁

+ 刂
Đao 刀
dao+ 亻

Nhân
người

+ 亻
Nhân
người

+ 氵
Thủy
nước

+ 有
Hữu
Có

+ 分
Phân
phút
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 貝 · Phần 2/3

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

貝 Bối
vỏ sò

貫 Quán
xuyên qua慣 Quán

quen 敗 Bại
thất bại

貸 Thải
cho vay 資 Tư

tài sản

賛 Tán
tán thành 員 Viên

thành viên 損 Tổn
tổn hại

貢 Cống
cống nạp 買 Mãi

mua

貼 Thiếp
dán 賜 Tứ

ban tặng

+ 夫 + 夫
Phu + Phu
chồng; chồng

+ 忄
Tâm
tim; tâm trí

+ 毌
Quán
xuyên qua

+ 次
Thứ
Tiếp theo

+ 工
Công
công việc

+ 易
Dịch, Dị
dễ dàng

+ 罒
Võng 网
lưới

+ 代
Đại
Thay thế

+ 攵
Phộc 攴
đánh; gõ

+ 占
Chiêm
Bói toán

+ 口
Khẩu
miệng

+ 扌
Thủ
tay
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 貝 · Phần 3/3

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

貝 Bối
vỏ sò

負 Phụ
thua

唄 Bái
bài hát

貪 Tham
tham lam

賀 Hạ
chúc mừng

賂 Lộ
hối lộ

貴 Quý
cao quý

遺 Di
để lại; sót

潰 Hội
nghiền nát

財 Tài
tiền tài

販 Phiến
buôn bán

費 Phí
chi phí質 Chất

chất lượng

+ 中 + 一
Trung +
Nhất
ở giữa; một

+ 斤 + 斤
Cân + Cân
rìu; rìu

+ 𠂊
nét
hai nét phủ

+ 反
Phản
Phản đối

+ 辶
Sước 辵
đi; bước

+ 才
Tài
tài năng

+ 今
Kim
bây giờ

+ 口
Khẩu
miệng

+ 弗
Phất
không

+ 加
Gia
Thêm

+ 各
Các
Các

+ 氵
Thủy
nước
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 木 · Phần 1/4

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

木 Mộc
cây

札 Trát
thẻ 染 Nhiễm

nhuộm

桟 Sạn
giá gỗ 標 Tiêu

mốc

杯 Bôi
cái chén

械 Giới
cơ khí

横 Hoành
chiều ngang

材 Tài
vật liệu

案 Án
phương án

楼 Lâu
lầu休 Hưu

nghỉ ngơi

栓 Suyên
nút chai橋 Kiều

cây cầu

+ 戈 + 二
Qua + Nhị
giáo; hai

+ 乚
Ấn
nét uốn móc

+ 黄
Hoàng
màu vàng

+ 戒
Giới
Cảnh giới

+ 全
Toàn
Toàn bộ

+ 票
Phiếu
lá phiếu

+ 才
Tài
tài năng

+ 氿
Quỹ
氵 và 九

+ 娄
Lâu
米 và 女

+ 安
An
An toàn

+ 不
Bất
Không

+ 亻
Nhân
người

+ 喬
Kiều
cao
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 木 · Phần 2/4

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

杉 Sam
tuyết tùng
Nhật

桁 Hành
xà; hàng chữ
số

木 Mộc
cây

困 Khốn
khó khăn 柳 Liễu

cây liễu

集 Tập
tập hợp 築 Trúc

xây dựng

柄 Bính
chuôi 検 Kiểm

kiểm tra

槽 Tào
cái máng

概 Khái
khái quát

机 Cơ
cái bàn 枕 Chẩm

cái gối

+ 人 + 一 + 口 +
人
Nhân + Nhất + Khẩu
+ Nhân
người; một; miệng;
người

+ 筑
Trúc
thành phần trong 築

+ 冘
Thành phần 冘
nét phủ; chân người

+ 丙
Bính
Bính (can thứ 3)

+ 隹
Chuy
chim đuôi ngắn

+ 彡
Sam
lông; nét dài

+ 囗
Vi
khung bao

+ 几
Kỷ
bàn nhỏ

+ 卯
Mão
chi Mão

+ 曹
Tào
bè phái

+ 行
Hành
đi

+ 既
Ký
Đã
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 木 · Phần 3/4

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

木 Mộc
cây

枚 Mai
tờ 根 Căn

rễ cây

棚 Bằng
cái giá 朽 Hủ

mục nát

架 Giá
giá đỡ 極 Cực

cực độ

樹 Thụ
cây cối 柿 Thị

cây hồng

栽 Tài
trồng trọt 権 Quyền

quyền lực

村 Thôn
ngôi làng 棋 Kỳ

quân cờ

+ 𠂉 + 一 + 隹
Phiệt 丿 + Nhất +
Chuy
nét phẩy; một; chim
đuôi ngắn

+ 一 + ㇉
Nhất + nét
một; nét ngang gập móc

+ 戈 + 十
Qua + Thập
giáo; mười

+ 市
Thị
thành phố

+ 攵
Phộc 攴
đánh; gõ

+ 艮
Cấn
quẻ Cấn

+ 尌
Thụ
壴 và 寸

+ 其
Kỳ
của nó

+ 亟
Cức
cực độ

+ 朋
Bằng
bạn

+ 加
Gia
Thêm

+ 寸
Thốn
tấc

Trí Lữ · trilu.edu.vn 28/34Học trên web Học trong app Tải ứng dụng

https://trilu.edu.vn/khoa-hoc/han-tu/mindmap/?map=28-ho-6728-p3
https://trilu.edu.vn/khoa-hoc/han-tu/mindmap/?map=28-ho-6728-p3&app=1
https://trilu.edu.vn/khoa-hoc/han-tu/mindmap/tai-app.html


HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 木 · Phần 4/4

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

枼 Diệp
dạng cổ của
葉

木 Mộc
cây

桑 Tang
cây dâu tằm 構 Cấu

cấu tạo

床 Sàng
giường 核 Hạch

hạt nhân

椎 Chùy
xương sống 葉 Diệp

lá cây

朴 Phác
chất phác 柵 Sách

hàng rào

棒 Bổng
gậy 機 Cơ

cơ khí

枠 Khung
khung;
khuôn

様 Dạng
hình dáng

+ 羊 + 水
(đổi dạng)
Dương +
Thủy
cừu; nước

+ 隹
Chuy
chim đuôi ngắn

+ 冓
Cấu
thành phần
trong 構

+ 九 + 十
Cửu + Thập
số chín; mười

+ 奉
Phụng
phụng thịnh

+ 幾
Cơ
Bao nhiêu

+ 叒
Nhược
ba chữ 又

+ 广
Nghiễm
mái hiên

+ 艹
Thảo 艸
cỏ+ 世

Thế
Thế giới

+ 亥
Hợi
chi Hợi

+ 卜
Bốc
bói

+ 冊
Sách
sách
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 月 · Phần 1/2

月: trăng; khi chỉ cơ thể thường là dạng của bộ Nhục 肉.

月 Nguyệt
mặt trăng

育 Dục
nuôi dưỡng 肝 Can

gan

脈 Mạch
mạch máu 朕 Trẫm

trẫm

勝 Thắng
chiến thắng 腰 Yêu

cái eo

膳 Thiện
mâm cơm 臓 Tạng

nội tạng

肘 Trửu
khuỷu tay

肥 Phì
béo

胸 Hung
ngực

脇 Hiếp
nách

脚 Cước
cái chân

腸 Tràng
ruột膨 Bành

bành trướng

+ 力 + 力 + 力
Lực + Lực + Lực
sức mạnh; sức mạnh;
sức mạnh

+ 丷 + 夫 + 力
Bát 八 + Phu + Lực
tám; chồng; sức mạnh

+ 𠂢
phân nhánh
thành phần trong 脈

+ 昜
Dương
thành phần trong 陽

+ 勹 + 凶
Bao + Hung
bao bọc; hung ác

+ 丷 + 天
Bát 八 + Thiên
tám; trời

+ 一 + 厶
Nhất + Khư
một; riêng tư

+ 巴
Ba
vòng uốn

+ 要
Yếu
Cần thiết

+ 干
Can
can thiệp

+ 善
Thiện
lành, tốt

+ 彭
Bành
壴 và 彡

+ 却
Khước
từ chối

+ 蔵
Tàng
cất giữ

+ 寸
Thốn
tấc
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 月 · Phần 2/2

月: trăng; khi chỉ cơ thể thường là dạng của bộ Nhục 肉.

月 Nguyệt
mặt trăng

服 Phục
quần áo 脅 Hiếp

đe dọa

豚 Đồn
con lợn 腕 Oản

cánh tay

腺 Tuyến
tuyến cơ thể 謄 Đằng

sao chép

朝 Triều
buổi sáng潮 Triều

thủy triều

肌 Cơ
da

明 Minh
sáng sủa

背 Bối
lưng

朗 Lãng
sáng sủa

脱 Thoát
cởi bỏ

期 Kỳ
thời kỳ

膝 Tất
đầu gối騰 Đằng

nhảy vọt

+ 力 + 力 + 力
Lực + Lực + Lực
sức mạnh; sức mạnh;
sức mạnh

+ 誊
Đằng
thành phần trong 謄

+ 卩 + 又
Tiết + Hựu
đốt; dấu ấn;
tay phải

+ 良
Lương (đổi
dạng)
tốt; gợi âm

+ 駦
Đằng
thành phần
trong 騰

+ 桼
Tất
sơn; nhựa sơn

+ 日
Nhật
ngày; mặt trời

+ 十 + 早
Thập + Tảo
mười; sớm

+ 北
BẮC
phía bắc

+ 几
Kỷ
bàn nhỏ

+ 兑
Đoái
vui; đổi

+ 泉
Tuyền
suối

+ 宛
uyển
địa chỉ

+ 其
Kỳ
của nó

+ 豕
Thỉ
lợn+ 氵

Thủy
nước
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 心 · Phần 1/2

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

心 Tâm
tim

恵 Huệ
ban ơn穂 Tuệ

bông lúa 急 Cấp
khẩn cấp

恐 Khủng
sợ hãi

惑 Hoặc
mê hoặc

愁 Sầu
buồn bã

忘 Vong
quên

芯 Tâm
lõi

怒 Nộ
tức giận

悪 Ác
xấu

愚 Ngu
ngu muội懸 Huyền

treo

+ 且 + 一
+ 小 + 系
Thả + Nhất +
Tiểu + hệ
hơn nữa; một;
nhỏ; hệ thống

+ 一 + 由
Nhất + Do
một; lý do

+ 巩
Củng
vững chắc

+ 艹
Thảo 艸
cỏ

+ 秋
Thu
mùa thu

+ 禺
Ngu
loài khỉ

+ 禾
Hòa
cây lúa

+ 亜
Á
châu Á

+ 刍
Sô
cỏ cắt

+ 或
Hoặc
hoặc

+ 亡
vong
chết

+ 奴
Nô
nô lệ
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 心 · Phần 2/2

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

心 Tâm
tim

志 Chí
ý chí 忌 Kỵ

kiêng kỵ

怨 Oán
oán hận

患 Hoạn
lo lắng

慈 Từ
nhân từ

懇 Khẩn
khẩn khoản

応 Ứng
đáp lại

忍 Nhẫn
nhẫn nại

恋 Luyến
tình yêu

悠 Du
thong thả慰 Ủy

an ủi

+ 貇
Khẩn
thành phần trong 懇

+ 攸
Du
xa; thong thả

+ 士
Sĩ
người có học

+ 夗
Uyển
quay người

+ 广
Nghiễm
mái hiên

+ 己
Kỷ
bản thân

+ 刃
Nhận
lưỡi dao

+ 尉
úy
quan úy

+ 串
Xuyên
xiên

+ 兹
Tư
này

+ 亦
Diệc
cũng
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HÁN TỰ THEO NHÁNH
Họ chữ 古・車

Chữ gần hình; “+” là phần thêm, có thể đổi dạng khi ghép.

古 Cổ
cũ

故 Cố
sự cố 做 Tố

làm

克 Khắc
khắc phục

車 Xa
xe ô tô

陣 Trận
trận địa

較 Giảo
so sánh

輸 Thâu
vận chuyển

軒 Hiên
hiên nhà

軽 Khinh
nhẹ

載 Tải
đăng tải

轄 Hạt
quản lý

+ 戈 + 十
Qua + Thập
giáo; mười

+ 又 + 土
Hựu + Thổ
tay phải; đất

+ 儿
Nhi
chân người

+ 交
Giao
Giao nhau

+ 干
Can
can thiệp

+ 攵
Phộc 攴
đánh; gõ

+ 阝
Phụ
gò; đồi

+ 俞
Du
đồng ý

+ 害
Hại
tác hại

+ 亻
Nhân
người

Trí Lữ · trilu.edu.vn 34/34Học trên web Học trong app Tải ứng dụng

https://trilu.edu.vn/khoa-hoc/han-tu/mindmap/?map=34-nhanh-bo-sung-co-xa
https://trilu.edu.vn/khoa-hoc/han-tu/mindmap/?map=34-nhanh-bo-sung-co-xa&app=1
https://trilu.edu.vn/khoa-hoc/han-tu/mindmap/tai-app.html

